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Sự cần thiết việc ban hành Luật 

Tư tưởng Hồ Chí Minh: 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, 

nghĩa là nhân dân làm chủ” (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB 

Chính trị quốc gia, H2002, T10, Tr323), “Thực hành dân chủ 

để làm cho dân ai cũng được hưởng quyền dân chủ tự 

do”(Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, H2002, T5, 

Tr30). Trong tác phẩm “Dân vận” đăng trên báo Sự thật ngày 

15/10/1949 Người nhấn mạnh: “Nước ta là nước dân chủ”.  

Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khoá 

VIII), trong đó nêu rõ: “Khâu quan trọng và cấp bách trước 

mắt là phát huy quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở, là 

nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước, là nơi cần thực hiện quyền dân chủ 

của Nhân dân một cách trực tiếp và rộng rãi nhất”. 

Căn cứ chính trị: Thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Chỉ thị 

số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 

Đại hội XIII (năm 2021). 



Sự cần thiết việc ban hành Luật 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định: 

“Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là 

mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây 

dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc 

sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Dân chủ gắn liền 

với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hóa bằng pháp 

luật, được pháp luật bảo đảm” 

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 

(năm 2016) yêu cầu: “Thể chế hóa và nâng cao chất lượng 

các hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp và dân chủ đại 

diện,...Tiếp tục thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; hoàn thiện hệ 

thống pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, 

quyền và nghĩa vụ của công dân. Thể chế hóa và thực hiện tốt 

phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 



Sự cần thiết việc ban hành Luật 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (năm 2021) 

xác định một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 

2021 - 2030 là “Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội 

chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân”; 

“Tiếp tục nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa thực hành 

dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”.  

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng 

định yêu cầu thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm: “Dân biết, 

dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng 

và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã giao “Đảng đoàn 

Quốc hội lãnh đạo công tác thể chế hóa chủ trương, đường 

lối của Đảng có liên quan đến dân chủ ở cơ sở”. 



Sự cần thiết việc ban hành Luật 

Cơ sở pháp lý:  

- Hiến pháp năm 2013 với tinh thần đề cao quyền làm chủ của 

Nhân dân đã ghi nhận các hình thức thực hiện quyền dân chủ 

như: 

(1) Điều 6, Hiến pháp 2013 quy định: “Nhân dân thực hiện 

quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại 

diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các 

cơ quan khác của Nhà nước”.  

 

(2) Khoản 1 Điều 28, Hiến pháp 2013 quy định: “Công dân có 

quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận 

và kiến nghị với cơ quan Nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa 

phương và cả nước”. 

 

(3) Khoản 2 Điều 28, Hiến pháp 2013 quy định:“Nhà nước tạo 

điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; 

công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến 

nghị của công dân”.  
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Cơ sở pháp lý:  

(4) Điều 14, Hiến pháp năm 2013 khẳng định nguyên tắc: 

“Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo 

quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, 

an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức 

khỏe của cộng đồng”. 

 

(5) Nhiều luật được Quốc hội ban hành sau Hiến pháp năm 

2013 có quy định liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở 

như: Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Tiếp cận thông tin năm 

2016, Luật Trưng cầu ý dân năm 2015; Luật Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Luật Cán bộ, công chức năm 

2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật Viên chức năm 2010 

(sửa đổi, bổ sung năm 2019),... 

 

 



Sự cần thiết việc ban hành Luật 

Căn cứ thực tiễn:  

-   Tổng kết 03 loại hình thực hiện dân chủ 

- Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp uỷ, 

chính quyền ngày càng được coi trọng 

- Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đạo đức công vụ của 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều đổi mới  

- Nhân dân tham gia tích cực hơn vào công cuộc xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền. 

- Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần phát 

huy được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân tham 

gia bàn bạc những công việc của địa phương, đất nước. 

Tuy nhiên, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở bộ lộ những hạn 

chế, bất cập: 

  (1) Hạn chế, bất cập trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị 

trấn 

  (2) Hạn chế, bất cập trong thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị 

sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - 

xã hội. 
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Căn cứ thực tiễn:  

    (3) Hạn chế, bất cập trong thực hiện dân chủ tại doanh 

nghiệp 

 Những hạn chế, bất cập nêu trên liên quan đến việc thực 

hiện dân chủ của 3 loại hình đã được khắc phục và quy 

định trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được 

Quốc hội khóa XV ban hành. 

 

 

 



MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT 

MỤC 

ĐÍCH 

Hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở 

nhằm bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về Nhân 

dân; tiếp tục khẳng định bản chất của Nhà nước ta là Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân 

dân, vì Nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ND, 

Nhân dân là người chủ của đất nước. 

Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động và trách 

nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị 

và doanh nghiệp. 

Khắc phục những hạn chế, bất cập phát sinh trong 

thực tiễn thi hành quy định của pháp luật hiện hành về 

thực hiện dân chủ ở cơ sở. 



MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT 

QUAN 

ĐIỂM 

Thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng có liên 

quan đến dân chủ ở cơ sở tại Chỉ thị số 30-CT/TW, Nghị quyết 

Đại hội XIII; Kết luận số 120-KL/TW; Thông báo kết luận số 

160-TB/TW và các văn bản có liên quan. 

Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền làm 

chủ của Nhân dân; bảo đảm tính hợp hiến, thống nhất, đồng 

bộ của hệ thống pháp luật. 

Kế thừa, phát triển và hoàn thiện những quy định của 

pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được thực tiễn 

kiểm nghiệm là hợp lý, đúng đắn và hiệu quả; sửa đổi những 

quy định mà qua thực tiễn cho thấy không còn phù hợp. 

Bảo đảm phát huy dân chủ gắn với tăng cường pháp 

chế, kỷ cương xã hội; bảo đảm tính khả thi của Luật. 
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CHƢƠNG I 

Những quy  

định chung,  

bao gồm 

10 Điều 

CẤU TRÚC 

(Gồm 06 chƣơng, 91 Điều) 

CHƢƠNG II 

Thực hiện DC 

 ở xã,  

phƣờng, TT,  

bao gồm 

35 Điều 

CHƢƠNGIII 

Thực hiện DC 

 ở cơ quan,  

đơn vị ,  

bao gồm 

18 Điều 

CHƢƠNG V 

Trách nhiệm 

thực hiện  

DC ở cơ sở 

bao gồm 

07 Điều 

CHƢƠNG IV 

Thực hiện DC 

 ở tổ chức có  

Sử dụng LĐ  

bao gồm 

19 Điều 

CHƢƠNG VI 

Điều khoản 

thi hành 

bao gồm 

02 Điều 

Luật đƣợc xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ ở cơ sở, 

đồng thời bổ sung, quy định cụ thể, rõ ràng hơn so với quy định hiện hành, phù hợp với chủ trƣơng của Đảng, 

Hiến pháp năm 2013 và đƣợc bố cục thành 6 chƣơng nhƣ sau: 
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I. Những quy định chung (Điều 1 đến Điều 10)  

- Về nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở (Điều 3): 6 nguyên tắc (1) Bảo đảm quyền 

công dân… (2) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước… (3) Thực hiện 

dân chủ trong khuôn khổ Hiếp pháp và pháp luật… (4) Bảo về lợi ích của Nhà nước… 

(5) Bảo đảm công khai, minh bạch, tang cường trách nhiệm giải trình… (6) Tôn trong ý 

kiến đóng góp của Nhân dân. 

- Về phạm vi thực hiện dân chủ ở cơ sở (Điều 4): 3 loại hình (Xã, phường, thị trấn; cơ 

quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Doanh nghiệp nhà nước). 

- Quyền của Công dân trong thực hiện dân chủ (Điều 5): 4 quyền (Yêu cầu cung cấp 

thông tin đấy đủ; Đề xuất sáng kiến, tham gia ý kiến; Kiểm tra, giám sát, kiến nghị; được 

công nhận, tôn trọng)   

- Luật quy định một điều riêng về quyền thụ hƣởng của công dân (Điều 7); 

- Luật quy định về các biện pháp bảo đảm thực hiện; các hành vi bị nghiêm cấm và xử 

lý vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo hướng phát huy sự chủ động, 

tích cực, thực hiện linh hoạt của cơ sở và bảo đảm việc thực hiện các quy định khác của 

pháp luật có liên quan khi điều chỉnh về cùng một nội dung (các Điều 8, 9, 10). 
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I. Những quy định chung (Điều 1 đến Điều 10) 

Quy định về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, nguyên tắc, phạm vi thực hiện dân chủ ở cơ 

sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền thụ hưởng của Nhân 

dân, các biện pháp bảo đảm, các hành vi nghiêm cấm và xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện 

dân chủ ở cơ sở.  

- Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1): Luật quy định nội dung, cách thức thực hiện DCCS; quyền, 

ngĩa vụ công dân trong việc thực hiện DCCS; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc bảo 

đảm thực hiện DCCS 

- Giải thích từ ngữ (khái niệm) (Điều 2): 

+ Cơ sở: là xã, phường, thị trấn, cộng đồng dân cư, CQ nhà nước, ĐVSN; TCSDLĐ 

+ Thực hiện dân chủ ở cơ sở: Là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân được 

thông tin, tham gia, giám sát… 

+ Cộng đồng dân cƣ: Là nhóm công dân Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn 

+ Tổ chức có sử dụng lao động: Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê 

mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ thuộc khu vực ngoài nhà nước. 
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Đƣợc bố cục thành 04 Mục với các nội dung cơ bản 

nhƣ sau: 

1/ Mục 1. Công khai thông tin ở xã, phƣờng, thị 

trấn, quy định từ Điều 11 đến Điều 14 về: 

(1) Nội dung chính quyền cấp xã phải công khai; 13 

nội dung cụ thể, 01 hình thức khác (PL 34 quy định 11 ND) 

(2) Hình thức và thời điểm công khai;  

- 09 hình thức công cụ thể và 01 hình thức khác 

- Thời điểm: Chậm nhất 5 ngày làm việc  

(3) Lựa chọn hình thức công khai (Điều 13): Tại Trang 

thông tin điện tử; tại trụ sở HĐND, UBND, thời gian niêm 

yết 30 ngày liên tục. Riêng K4 và K13 phải niêm yết 

thường xuyên tại trụ sở HĐND, UBND. 

(4) Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công khai: Đ14 

 

II. Về thực hiện dân chủ ở xã, phƣờng, thị trấn (Điều 11 đến Điều 45)  
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2. Mục 2. Nhân dân bàn và quyết định: 

2.1. Những nội dung Nhân dân bàn và quyết định (05 ND cụ thể và 

01 ND khác): Điều 15 

2.2. Đề xuất nội dung để Nhân dân bàn và quyết định: Điều 16 

- Thuộc phạm vi cấp xã; thuộc phạm vi thôn, tổ dân phố 

- Quy định về sáng kiến công dân, được ít nhất 10% tổng số hộ gia 

đình đồng thuận thì gửi đề xuất với Trưởng thôn (Mới); 

2.3. Hình thức Nhân dân bàn và quyết định (03 hình thức): Điều 17 

2.4. Quyết định của cộng đồng dân cư;  

2.5. Trách nhiệm trong việc tổ chức việc bàn, quyết định và thực hiện 

quyết định của cộng đồng dân cư.  

   

II. Về thực hiện dân chủ ở xã, phƣờng, thị trấn (Điều 11 đến Điều 45)  
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3/ Nhân dân tham gia ý kiến (Mục 3, từ Điều 

25 đến Điều 29) 

Mục này quy định:  

(1) Những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến 

trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định (08 nội 

dung và 01 nội dung khác)  

(2) Hình thức Nhân dân tham gia ý kiến;  

(3) Việc tổ chức đối thoại, lấy ý kiến công dân 

là đối tượng thi hành trong trường hợp Ủy ban nhân 

dân cấp xã ban hành quyết định hành chính có nội 

dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn chế 

quyền, lợi ích của đối tượng thi hành;  

(4) Trách nhiệm của các chủ thể có liên quan 

trong việc tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến. 

II. Về thực hiện dân chủ ở xã, phƣờng, thị trấn (Điều 11 đến Điều 45)  
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4/ Nhân dân kiểm tra, giám sát (Mục 4, từ Điều 30 đến Điều 

45). Mục này quy định:  

(1) Nội dung, hình thức kiểm tra, giám sát (tiểu mục 1, từ Điều 30 đến Điều 35);  

(2) Quy định các nội dung cơ bản về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động 

của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã (tiểu mục 2, từ Điều 36 đến Điều 40);  

(3) Quy định  các nội dung cơ bản về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động 

của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (tiểu mục 3, từ Điều 41 đến Điều 45). 

Đây là một mục hoàn toàn mới so với quy định của pháp luật hiện hành, 

trong đó quy định cụ thể, rõ ràng các nội dung cơ bản nhƣ sau:  

- Về nội dung kiểm tra, giám sát (Điều 30).  

- Về hình thức kiểm tra, giám sát (Điều 31, 34 và 35). 

- Về Ban Thanh tra nhân dân, kế thừa các quy định của pháp luật hiện 

hành, Luật quy định về tổ chức, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của 

Ban Thanh tra nhân dân và trách nhiệm trong việc bảo đảm hoạt động của Ban 

Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn (Điều 36, 37, 38, 39, 40). 

- Về Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Luật quy định về tổ chức, tiêu 

chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 

và trách nhiệm trong việc bảo đảm hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng 

đồng (Điều 41, 42, 43, 44, 45). 

II. Về thực hiện dân chủ ở xã, phƣờng, thị trấn (Điều 11 đến Điều 45)  
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Đƣợc bố cục thành 04 mục với các nội dung cơ bản nhƣ 

sau: 

1/ Công khai thông tin ở cơ quan, đơn vị (Mục 1, từ 

Điều 46 đến Điều 48) 

Mục này quy định về: 

(1) Những nội dung người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

phải công khai gồm 11 nội dung và 01 nội dung khác  

(2) Hình thức và thời điểm công khai thông tin ở cơ 

quan, đơn vị;  

(3) Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công khai thông 

tin ở cơ quan, đơn vị. So với quy định của pháp luật hiện 

hành, Luật đã quy định cụ thể, chi tiết 12 nội dung ngƣời 

đứng đầu cơ quan, đơn vị phải công khai (Điều 46), bổ 

sung các hình thức công khai thông tin mới, phù hợp với 

điều kiện thực tiễn tại cơ sở (Điều 47) và thể hiện rõ ràng 

trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị trong việc tổ chức công khai thông tin tại cơ quan, 

đơn vị (Điều 48).  

III. Về thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị (Điều 46 đến Điều 63)  
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2/ CB, CC, VC, ngƣời lao động bàn và quyết định (Mục 2, từ Điều 

49 đến Điều 52) 

Mục này quy định: (1) Những nội dung CB, CC, VC, người lao 

động bàn và quyết định; (2) Hình thức CB, CC, VC, người lao động bàn 

và quyết định; (3) Tổ chức hội nghị CB, CC, VC, người lao động (các 

nội dung cơ bản về thời gian, thành phần, nội dung, trình tự thủ tục của 

hội nghị); (4) Trách nhiệm trong việc tổ chức để CB, CC, VC, người lao 

động bàn, quyết định và thực hiện quyết định của tập thể CB, CC, VC, 

người lao động. Đây là một nội dung mới so với quy định của pháp luật 

hiện hành, thể hiện sự tham gia sâu rộng hơn của CB, CC, VC, người 

lao động vào một số công việc cụ thể của cơ quan, đơn vị.  

Theo đó, CB, CC, VC, ngƣời lao động đƣợc bàn và quyết định 

04 nội dung:  

- Bầu cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân cq  

- Thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của CB, 

CC, VC, người lao động . 

- Nội dung nghị quyết hội nghị CB,CC,VC,người lao động. 

- Các công việc tự quản khác trong nội bộ cơ quan, đơn vị  

III. Về thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị (Điều 46 đến Điều 63)  
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3/ Cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao 

động tham gia ý kiến (Mục 3, từ Điều 53 đến Điều 

55) 

Mục này quy định:  

(1) Những nội dung cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tham gia ý kiến trước khi người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định;  

(2) Hình thức cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tham gia ý kiến;  

(3) Trách nhiệm trong việc tổ chức để cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động tham gia ý 

kiến. 

III. Về thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị (Điều 46 đến Điều 63)  
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4/ Cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động kiểm tra, giám sát (Điều 56 đến Điều 63) 

Mục này quy định về: (1) Nội dung và hình thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kiểm tra, giám sát (tiểu 

mục 1, từ Điều 56 đến Điều 59), trong đó quy định về nội dung kiểm tra, giám sát, hình thức kiểm tra, giám sát; (2) Quy định 

những nội dung cơ bản về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị (tiểu mục 

2, từ Điều 60 đến Điều 63). Cách thức quy định các nội dung này cơ bản áp dụng tương tự như đối với các nội dung Nhân dân 

kiểm tra, giám sát. Riêng đối với Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị, dự thảo Luật quy định rõ các nội dung về tổ chức, 

tiêu chuẩn thành viên, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động và trách nhiệm bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ 

quan, đơn vị. Cụ thể: 

- Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị do Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bầu gồm từ 03 

đến 09 thành viên theo đề nghị của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị.   

- Thành viên Ban Thanh tra nhân dân là người đang công tác trong cơ quan, đơn vị, có phẩm chất đạo đức tốt, ... 

- Nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân là 02 năm. 

- Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị có 07 nhiệm vụ, quyền hạn … 

- Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị do Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn 

hoạt động. 

- Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân 

III. Về thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị (Chƣơng III) (Điều 46 đến Điều 63)  
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Đƣợc bố cục thành 02 mục với nội dung cơ bản nhƣ sau: 

1/ Về thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nƣớc (Mục 

1, từ Điều 64 đến Điều 81). Theo đó, Luật quy định về: 

 - Công khai thông tin ở doanh nghiệp nhà nước (tiểu mục 1, 

từ Điều 64 đến Điều 66); 

 - Người lao động ở DNNN bàn và quyết định (tiểu mục 2, từ 

Điều 67 đến Điều 70);  

 - Người lao động ở DNNN tham gia ý kiến (tiểu mục 3, từ 

Điều 71 đến Điều 74);  

 - Người lao động ở DNNN kiểm tra, giám sát (tiểu mục 4, từ 

Điều 75 đến Điều 81);  

IV. Về thực hiện dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động  (Điều 64 đến Điều 82)  
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2/ Về thực hiện dân chủ ở doanh 

nghiệp, tổ chức khác có thuê mƣớn, sử 

dụng lao động theo hợp đồng lao động 

thuộc khu vực ngoài Nhà nƣớc (Mục 2, 

Điều 82). Theo đó, đối với doanh nghiệp, 

tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao 

động theo hợp đồng lao động thuộc khu 

vực ngoài Nhà nước thực hiện theo các 

quy định chung tại Chương I Luật này 

IV. Về thực hiện dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động  (Điều 64 đến 82)  
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Quy định về Tổ chức thực hiện pháp luật về thực 

hiện dân chủ ở cơ sở, gồm có 07 điều (từ Điều 83 

đến Điều 89), quy định cụ thể về:  

(1) Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ 

trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, bảo đảm 

thực hiện và tổ chức thực hiện Luật;  

(2) Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huyện, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp xã 

trong tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở trên phạm vi địa 

phương;  

(3) Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức 

Công đoàn và các tổ chức chính trị  - xã hội trong việc 

tham gia, hỗ trợ và làm nòng cốt để Nhân dân thực hiện 

dân chủ ở cơ sở. 

V. Về trách nhiệm tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở 
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Gồm có 02 điều (từ Điều 90 

đến Điều 91), trong đó quy 

định thời điểm có hiệu lực 

của Luật (từ ngày 01/7/2023); 

áp dụng pháp luật và điều 

khoản chuyển tiếp 

VI. Về điều khoản thi hành   
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Thứ nhất, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở bao gồm 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện 

dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

    Điểm mới của mục này, gồm: 

(1) Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của công dân, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối 

với các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền thụ hưởng của công 

dân về thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nghĩa vụ kịp thời phản ánh, kiến nghị, báo cáo 

cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

 

(2) Quy định phạm vi thực hiện dân chủ đối với từng loại hình cơ sở. 

 

(3) Quy định hình thức chế tài xử lý vi phạm đối với từng nhóm chủ thể và hành vi vi phạm. 
  

VII. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có những nội dung, chính sách mới sau 
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Thứ hai, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là đạo luật cao nhất từ trƣớc đến nay nhằm thể chế 

hóa thực hiện hiệu quả và đầy đủ phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, 

dân giám sát, dân thụ hƣởng” đã được nêu trong Nghị quyết đại hội XIII của Đảng. 

  - Những nội dung công khai để Nhân dân biết: Các quy định liên quan đến nội dung và hình 

thức công khai thông tin để dân biết ở tất cả các loại hình cơ sở theo hướng cập nhật, bổ sung 

các quy định tương ứng trong các luật chuyên ngành như: Luật Tiếp cận thông tin và các văn 

bản pháp luật liên quan; bổ sung những quy định cụ thể khác nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả 

công tác công khai thông tin.  

Cụ thể, bổ sung quy định lựa chọn hình thức công khai thông tin (Điều 13); trách nhiệm của Chủ 

tịch UBND và UBND cấp xã trong việc công khai thông tin (Điều 14); bổ sung quy định về 

trách nhiệm của người đứng đầu và của cơ quan, đơn vị trong việc công khai thông tin (Điều 

48); bổ sung quy định về thời gian công khai (Điều 65); quy định về trách nhiệm của người đại 

diện có thẩm quyền của tổ chức có sử dụng lao động trong việc công khai thông tin (Điều 66). 

VII. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có những nội dung, chính sách mới sau 
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- Những nội dung Nhân dân bàn và quyết định: Tại thôn, tổ dân phố: Nhân dân ở thôn, tổ dân phố bàn và 

quyết định những nội dung quy định tại Điều 15 của Luật bằng một trong các hình thức sau:  

(1)Tổ chức cuộc họp của thôn, tổ dân phố với thành phần tham dự gồm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, 

ban công tác Mặt trận Tổ quốc thôn, tổ dân phố, đại diện các hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố (Điều 18). 

(2) Phát phiếu biểu quyết, lấy ý kiến tới từng hộ gia đình (Điều 19). 

(3) Trường hợp pháp luật có quy định khác về việc tổ chức toàn thể cử tri trên địa bàn bàn, quyết định về 

một số nội dung cụ thể thì thực hiện theo quy định đó (Điều 17).  

Về tỷ lệ đồng thuận để quyết định của cộng đồng dân cư có hiệu lực thi hành, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ 

sở đã phân định rõ một số trường hợp quyết định của cộng đồng dân cư (nhất là các quyết định liên quan 

đến các khoản đóng góp...) đƣợc thông qua khi có 2/3 trở lên hoặc trên 50% tổng số hộ gia đình tán 

thành để tăng tính đồng thuận trong cộng đồng dân cƣ, bảo đảm hiệu lực thực hiện các quyết định 

của cộng đồng dân cƣ có khả năng thực hiện trên thực tế (Điều 21).  
 

 

VII. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có những nội dung, chính sách mới sau 



NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT 

- Tại cơ quan, đơn vị và tại tổ chức có sử dụng lao động:  

        Bổ sung mới quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được bàn và 

quyết định trong thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị (Điều 49) và các nội dung người lao 

động bàn, quyết định trong thực hiện dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động (Điều 67). 

        Các nội dung này được bàn và quyết định tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động hoặc hội nghị người lao động.  

        Trường hợp không thể tổ chức hội nghị thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, sau khi 

đã thống nhất với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị, quyết định việc gửi phiếu 

lấy ý kiến của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn 

vị hoặc người đại diện có thẩm quyền của tổ chức có sử dụng lao động quyết định việc 

gửi phiếu lấy ý kiến của toàn thể người lao động trong tổ chức sau khi đã thống nhất với 

ban đại diện của tổ chức đại diện người lao động ở cơ sở (Điều 68).  
 

 

 

 

 

VII. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có những nội dung, chính sách mới sau 



NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT 

- Những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến: Các quy định liên quan đến nội dung và 

hình thức Nhân dân tham gia ý kiến ở tất cả các loại hình cơ sở phù hợp với các luật 

chuyên ngành có liên quan; đồng thời bổ sung các quy định về trách nhiệm của Chủ tịch 

UBND, tập thể UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã trong việc tổ chức 

thực hiện để Nhân dân tham gia ý kiến (Điều 28). 

Trách nhiệm tham gia của Nhân dân (Điều 29);  

Trách nhiệm của người đứng đầu của công đoàn cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực 

hiện và trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

việc tích cực tham gia ý kiến (Điều 55);  

Việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc (Điều 73);  

Trách nhiệm của tổ chức có sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động ở cơ sở 

trong việc tổ chức thực hiện và trách nhiệm của đảng viên, công đoàn viên, người lao 

động trong việc tích cực tham gia ý kiến (Điều 74).  
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Công dân có thể trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động lao 

động, sản xuất, học tập, làm việc, công tác, sinh hoạt của công dân ở cộng đồng dân cư, 

cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động… hoặc thông qua Ban Thanh tra nhân dân, 

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (ở xã, phường, thị trấn); thông qua hoạt động của các 

thiết chế đại diện (đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân), qua Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội mà mình là thành viên cũng 

như các tổ chức tự quản khác tại cơ sở (các Điều 31, Điều 57, Điều 76).  
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- Những nội dung người dân thụ hưởng: Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, người 

dân được Nhà nước và pháp luật công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm thực hiện quyền 

con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, các quyền về 

thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật và quy định khác của pháp luật có liên 

quan; được thông tin đầy đủ về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính sách an sinh xã hội, 

phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật và quyết định (nếu có) của chính quyền địa 

phương mà mình được hưởng; được thụ hưởng thành quả đổi mới, phát triển kinh tế - xã 

hội, chế độ an sinh xã hội và sự an toàn, ổn định của đất nước, của địa phương và ở cộng 

đồng dân cư nơi sinh sống; thành quả đổi mới, phát triển của cơ quan, đơn vị, tổ chức có 

sử dụng lao động nơi làm việc; được tạo điều kiện để tham gia học tập, công tác, lao 

động, sản xuất, kinh doanh, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bản 

thân, gia đình và cộng đồng.  
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Thứ ba, Cơ chế bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thể chế hóa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức chính trị - xã hội “làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ”. 

 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

cấp xã, Ban công tác Mặt trận Tổ quốc ở thôn, tổ dân phố, vai trò, trách nhiệm của công đoàn, tổ chức đại 

diện người lao động ở cơ quan, tổ chức, đơn vị trong từng việc, từng bước, từng khâu thực hiện dân chủ 

một cách thống nhất, xuyên suốt (các Điều 23, Điều 28, Điều 40, Điều 45, Điều 52, Điều 55, Điều 63, 

Điều 70, Điều 78, Điều 82); Bổ sung các quy định về trách nhiệm của công dân, cán bộ, công chức, 

viên chức, ngƣời lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở (Điều 24, Điều 29); Quy định cụ thể các 

hành vi bị nghiêm cấm (Điều 9) và việc xử lý vi phạm pháp luật trong thực hiện dân chủ ở cơ sở (Điều 

10) nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
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(5) Bổ sung quy định về trách nhiệm lấy ý kiến Nhân dân, ý kiến của đối tượng chịu sự tác động 

trong quá trình Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các quyết định hành chính liên quan đến lợi ích 

của cộng đồng hoặc quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ, làm chấm dứt, hạn chế 

quyền, lợi ích của đối tượng thi hành; 

(6) Quy định theo hướng có sự phân biệt về nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục Nhân dân kiểm 

tra và Nhân dân giám sát. 

- Điểm mới của việc thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị trong Luật: 

(1) Bổ sung các hình thức công khai thông tin, lấy ý kiến thông báo qua hệ thống thông tin nội bộ, 

đăng trên cổng, trang thông tin của cơ quan, đơn vị; 

(2) Quy định theo hướng có sự phân biệt về nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục cán bộ, công 

chức, viên chức kiểm tra và giám sát;  

(3) Bổ sung hình thức giám sát thông qua hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối 

với chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, đơn vị theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 
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- Điểm mới của ciệc thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp trong Luật: 

(1) Bổ sung nội dung người lao động được quyết định mức đóng các loại quỹ xã hội, từ thiện 

tại doanh nghiệp (Theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính 

phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thì quỹ xã hội, quỹ từ thiện là các tổ chức 

phi chính phủ do cá nhân, tổ chức tự nguyện góp một phần tài sản nhất định. Do vậy, việc bổ sung 

quy định người lao động được quyết định “mức đóng các loại quỹ xã hội, quỹ từ thiện tại doanh 

nghiệp” là phù hợp với tính chất hoạt động và quy định của pháp luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện, 

đồng thời bảo đảm tính thống nhất với nội dung Nhân dân bàn và quyết định. Mặt khác, việc 

người lao động đóng các loại quỹ xã hội, từ thiện tại doanh nghiệp đã được thực hiện trên cơ sở 

Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn 

công đoàn tham gia và thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc). 

(2) Quy định theo hướng có sự phân biệt về nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục người lao động 

kiểm tra và người lao động giám sát; 
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Việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cần quan tâm một số khía cạnh cơ bản sau: 

Thứ nhất, Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong hệ thống chính trị. Các cơ quan, tổ chức của hệ 

thống chính trị, trước hết là Nhà nước cần ban hành, tổ chức và thực hiện cơ chế để thực thi dân chủ và bảo 

đảm dân chủ của người dân, khắc phục tính hình thức cả trong quy định và tổ chức thực hiện. 

Thứ hai, Phát huy vai trò cơ chế dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp, chú trọng dân chủ ở cơ sở. Dân chủ 

đại diện là hình thức được người dân thực hiện thông qua các cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện cho mình 

để giải quyết các công việc của Nhà nước, xã hội và Nhân dân. Dân chủ trực tiếp là việc người dân trực tiếp 

thực hiện các quyền dân chủ của mình được quy định trong Hiến pháp và pháp luật. Thực hiện dân chủ ở cơ 

sở có vai trò và ý nghĩa to lớn trong đời sống xã hội. Quyền làm chủ của Nhân dân chỉ có thể được hiện 

thực hóa khi chính Nhân dân được tạo điều kiện, đảm bảo để thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, 

dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 
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Thứ ba, Phát huy dân chủ gắn với nâng cao dân trí, nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ cần phải 

được nâng lên ở các cấp, các ngành thông qua một loạt các hoạt động của chính quyền như công khai, minh 

bạch, trách nhiệm giải trình, cải cách hành chính, công tác tiếp công dân, đối thoại, xử lý đơn thư, tinh thần 

thái độ phục vụ Nhân dân, đạo đức công vụ, hội nghị người lao động. Dân chủ không tách rời dân trí và dân 

sinh, bởi dân trí và dân sinh là nền tảng để thực hành dân chủ ở cấp độ tương ứng. Mục đích của việc xây 

dựng và thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở là thu hút quần chúng vào hoạt động chính trị, xây dựng 

đảng, chính quyền và đoàn thể, làm cho người dân có cuộc sống hạnh phúc và tiến bộ. Đem lại những ứng 

xử văn minh và lợi ích chính đáng cho người lao động là cách tốt nhất để các cơ quan, đơn vị, tổ chức làm 

cho nội dung dân chủ ở cơ sở có sức sống và mang lại những giá trị thiết thực. 

Thứ tư, Dân chủ đi đôi với kỷ cương trật tự, kỷ luật chống vi phạm pháp luật. Dân chủ gắn với pháp chế, 

trật tự xã hội cần thiết, nâng cao tính pháp quyền, tuân phủ pháp luật. Cần bảo đảm nguyên tắc pháp chế 

trong tổ chức và hoạt động của tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và xử sự của công dân.  
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Thứ năm, Cần gắn phát huy dân chủ với cải cách hành chính. Cải cách thể thế, cải cách thủ tục hành chính, 

cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính - 06 nội dung trọng tâm này của cải cách hành 

chính đều nhằm hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân 

được tốt nhất. /.  
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